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Tăng cường đầu tư tài chính xanh ở khu vực ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 
một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất 
bởi tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo 

đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế 
(CSIS), khoảng 77% người dân Đông Nam Á sinh sống dọc 
theo bờ biển và ở các đồng bằng sông thấp sẽ bị đe dọa bởi 
nhiệt độ tăng và mực nước biển dâng cao. Những lo ngại 
về BĐKH, cùng với tác động của đại dịch Covid-19 khiến 
ASEAN tăng cường các sáng kiến để đảm bảo đạt được 
sự phục hồi bằng cách tiếp cận xanh và bền vững thông 
qua phát triển tài chính xanh (TCX). Năm 2021, ASEAN 
cam kết giảm phát thải, đạt trung tính các-bon vào năm 
2050. TCX chính là chìa khóa để hỗ trợ thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi đạt mục tiêu cân bằng phát thải mới. Bài viết 
phân tích thực trạng phát triển TCX của ASEAN và tìm 
hiểu đặc điểm của hệ thống ngân hàng ASEAN trong việc 
tìm kiếm nguồn TCX, từ đó đưa ra những giải pháp tăng 
cường đầu tư TCX của Chính phủ ASEAN.

1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TCX CỦA ASEAN
TCX là những hỗ trợ tài chính hướng đến tăng trưởng 

xanh thông qua việc cắt giảm phát thải khí nhà kính và ô 
nhiễm môi trường. Theo Chương trình Môi trường Liên 
hợp quốc (UNEP), TCX là tăng cường mức độ dòng chảy 
tài chính (ngân hàng, tín dụng vi mô, bảo hiểm và đầu tư) 
từ khu vực Nhà nước, tư nhân và phi lợi nhuận sang các 
ưu tiên phát triển bền vững. TCX liên quan đến việc thu 
hút các thị trường vốn truyền thống trong việc phân phối 
sản phẩm, dịch vụ tài chính mang lại lợi nhuận có thể đầu 
tư và kết quả tích cực về môi trường. TCX liên quan đến 
tất cả công cụ tài chính, hoạt động đầu tư, cơ chế đóng 
góp vào mục tiêu bền vững về khí hậu và môi trường. Mục 
đích của TCX nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tăng 
cường khả năng chống chịu với BĐKH và nâng cao khả 
năng BVMT, chất lượng không khí, nước, hệ sinh thái và 
đa dạng sinh học. 

Trong khu vực ASEAN, các dòng TCX ước đạt 40 tỷ 
USD/năm, quá nhỏ so với nhu cầu trung bình cần 200 tỷ 
USD/năm cho đến năm 2030 - với tổng ước tính khoảng 
3 nghìn tỷ USD, trong đó đầu tư trải dài trên các lĩnh vực: 
Cơ sở hạ tầng (1.800 tỷ USD), năng lượng tái tạo (400 tỷ 
USD), hiệu quả năng lượng (400 tỷ USD) và thực phẩm, 
nông nghiệp; sử dụng đất (400 tỷ USD). Khoảng 75% dòng 
chảy vãng lai đến từ tài chính công và 25% đến từ tài chính 
tư nhân, phần lớn dưới hình thức các khoản vay thương 
mại. Do các khoản đóng góp từ khu vực công trong tương 
lai được dự đoán sẽ giảm xuống 40%. Điều này đồng nghĩa 
là các dòng TCX tư nhân sẽ cần phải mở rộng quy mô hơn 
10 lần để đáp ứng đủ nhu cầu.

Quỹ tài chính xúc tác xanh ASEAN (ACGF) thành 
lập được xem là sáng kiến của Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN 
nhằm tăng tốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh Đông Nam 
Á. Quỹ ACGF cung cấp cho các Chính phủ thành viên 
ASEAN hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận các khoản vay hơn 1 tỷ 
USD từ các đối tác đồng tài trợ. Các dự án cơ sở hạ tầng 
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xanh theo phương pháp tiếp cận hai hướng nhằm giảm 
thiểu rủi ro, làm cho các dự án cơ sở hạ tầng xanh trở nên 
hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư tư nhân. Để được cấp vốn 
theo ACGF, các dự án phải có chủ quyền hoặc được Nhà 
nước bảo đảm và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, bao 
gồm: Dự án phải có mục tiêu và chỉ tiêu môi trường rõ 
ràng; có kế hoạch tài chính bền vững; có lộ trình thu hút 
vốn đầu tư tư nhân.Vốn của Quỹ ACGF tập trung vào các 
dự án thúc đẩy năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng 
hiệu quả, giao thông đô thị bền vững, cấp nước, vệ sinh, 
quản lý chất thải và nông nghiệp thích ứng với BĐKH. 
Ngoài việc chuẩn bị dự án và hỗ trợ tài chính, Quỹ ACGF 
cung cấp các dịch vụ đào tạo kiến thức để tăng cường môi 
trường pháp lý và xây dựng năng lực thể chế cho ASEAN 
nhằm mở rộng quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng xanh. Chỉ 
riêng các dự án năng lượng tái tạo giúp tăng thêm 25 tỷ 
USD vào GDP và tạo ra 1,7 triệu việc làm năm 2030 cho 
khu vực ASEAN. 

Năm 2021, ASEAN phát hành cao kỷ lục ở mảng nợ 
xanh, xã hội và bền vững (GSS) đạt 24 tỷ USD, tăng 76,5% 
so với mức 13,6 tỷ USD năm 2020. Nợ liên kết bền vững đạt 
27,5 tỷ USD, tăng 220% so với mức 8,6 tỷ USD năm 2020. 
Tốc độ tăng trưởng nợ GSS và nợ liên kết bền vững phản 
ánh tính tích cực của khu vực ASEAN trong việc phân bổ 
nguồn vốn cho mục đích ứng phó với đại dịch Covid-19 
bên cạnh hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững với BĐKH 
và phát thải các-bon thấp trong dài hạn.

Singapo duy trì vị thế dẫn đầu khu vực với giá trị phát 
hành vốn nợ GSS đạt 13,6 tỷ USD năm 2021 so với 4,9 tỷ 
USD năm 2020. Tăng trưởng phần lớn đến từ các giao 
dịch xanh và phản ánh sự hỗ trợ mạnh của Chính phủ 
dành cho TCX. Singapo là nước phát hành nợ xanh lớn 
nhất với tổng giá trị đạt 12 tỷ USD. Cùng với Inđônêxia, 
Singapo có cơ cấu đa dạng nhất về quy mô giao dịch, từ 
dưới 100 triệu USD tới trên 1 tỷ USD. Singapo cũng là 
quốc gia phát hành khoản vay và trái phiếu liên kết bền 
vững lớn nhất ASEAN, chiếm 94/129 giao dịch (2021) với 
tổng giá trị đạt 33,6 tỷ USD.
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Thái Lan phát hành nợ bền vững lớn nhất khu vực với 
tổng giá trị đạt 5,8 tỷ USD năm 2021. Phần lớn trái phiếu 
xanh phát hành của Thái Lan đến từ ngành vận tải và năng 
lượng. Inđônêxia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á phát hành 
trái phiếu Chính phủ gắn với các Mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG), huy động được 584 triệu USD nhằm cung cấp 
vốn cho các dự án xã hội và môi trường, hỗ trợ thực hiện các 
Mục tiêu phát triển bền vững. Trong khi đó, thị trường GSS 
của Malaysia ghi nhận tăng trưởng 3 năm liên tiếp (2019 - 
2021). Nhóm bền vững vẫn là công cụ tài chính phổ biến 
nhất, chiếm khoảng 51% tổng thị phần. Nợ xanh (trái phiếu 
và các khoản vay) chiếm 29% thị trường, tiếp theo là các 
công cụ liên kết bền vững chiếm 20%. Tháng 4/2021, Chính 
phủ Malaysia phát hành trái phiếu Hồi giáo Sukuk bền vững 
mệnh giá bằng USD đầu tiên trên thế giới, giao dịch có kỳ 
hạn 10 năm với giá trị đạt 800 triệu USD. Nguồn vốn huy 
động được sử dụng cho những dự án xanh và xã hội phù hợp 
với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tổng giá trị phát hành GSS của Việt Nam đạt 1,5 tỷ 
USD năm 2021, gấp 5 lần mức 0,3 tỷ USD năm 2020 và 
duy trì tăng trưởng ổn định xuyên suốt 3 năm liền (2019 - 
2021). Phần lớn trái phiếu và khoản vay xanh ở Việt Nam 
đến từ ngành vận tải và năng lượng. Việt Nam là nguồn 
phát hành nợ xanh lớn thứ hai trong ASEAN, đạt 1 tỷ USD 
(năm 2021), sau Singapo. Tổng nợ GSS ở Philippin đạt 0,9 
tỷ USD (2021) so với mức 2,3 tỷ USD (2020). Philippines 
ghi nhận hai đợt phát hành trái phiếu xanh năm 2021 từ 
ngành năng lượng. Nợ xanh từ Philippin chủ yếu có quy 
mô tầm trung (100 triệu - 500 triệu USD) nhưng cũng có 
giao dịch quy mô nhỏ hơn (dưới 100 triệu USD) và lớn hơn 
(500 triệu - 1 tỷ USD).

Tóm lại, Singapo, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam 
đều ghi nhận giá trị phát hành nợ GSS năm 2021 tăng so 
với năm 2020, trong khi Inđônêxia và Philippin giảm do 
lượng phát hành lớn trong năm 2020. Mặc dù tốc độ tăng 
trưởng phát hành nợ xanh Việt Nam tăng tốc đáng kể, 
nhưng tổng giá trị phát hành nợ so với các quốc gia đi đầu 
còn khá thấp. Việt Nam có điểm chung với các quốc gia 
ASEAN là phần lớn giá trị khoản vay nợ thuộc về doanh 
nghiệp phi tài chính, trong đó có sự hiện diện của lĩnh vực 
năng lượng. 

2. SỰ HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ 
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ XANH

Ước tính, ASEAN sẽ cần 3,1 nghìn tỷ USD (tương 
đương với 200 tỷ USD/năm) trong giai đoạn từ 2016 - 
2030 để đầu tư cho cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH. Tuy 
nhiên, các nước trong khu vực còn thiếu hơn 100 tỷ USD/
năm cho mục tiêu này. Do đó, việc huy động, kết hợp các 
nguồn tài chính đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi 
của Đông Nam Á sau đại dịch Covid-19. Hiện nay, ADB đã 
hỗ trợ các cơ chế tài chính đổi mới cho cơ sở hạ tầng xanh 
ASEAN, bao gồm trái phiếu khí hậu, phương tiện TCX 
quốc gia, dự án xanh và các sáng kiến khác. Quỹ ACGF do 
ADB quản lý có mục tiêu thúc đẩy hơn 1,4 tỷ USD đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng xanh trên khắp Đông Nam Á. Sự quan 
tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư đến TCX tại khu vực 
được phản ánh qua sự tăng trưởng của trái phiếu xanh, trái 
phiếu bền vững và trái phiếu xã hội. 

Nhằm hỗ trợ Quỹ ACGF, các đối tác đã cam kết 665 
triệu USD cho Quỹ do ADB quản lý với mục tiêu huy động 
7 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng phát thải các-bon 
thấp và chống chịu khí hậu ở Đông Nam Á, đẩy nhanh quá 
trình phục hồi khu vực sau dịch Covid-19. Nguồn vốn này 
bao gồm: 151 triệu USD từ Chính phủ Vương quốc Anh; 
155 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư Nhà nước Italia Cassa 
Depositie Prestiti (CDP); gần 60 triệu USD từ Liên minh 
châu Âu và 300 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh. Nguồn 
vốn mới này sẽ bổ sung vào ngân sách đồng tài trợ trị giá 
1,4 tỷ USD đã được cam kết cho ACGF từ năm 2019, nâng 
tổng số cam kết cho Quỹ lên 2 tỷ USD.

Khu vực ASEAN có nhiều cơ hội thuận lợi để xây dựng 
một tương lai xanh và bao trùm sau đại dịch Covid-19. Diễn 
đàn Phục hồi xanh ASEAN sẽ giúp đẩy nhanh dòng vốn đầu 
tư để hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng chống chịu khí hậu 
và bền vững về môi trường tại Đông Nam Á cũng như thúc 
đẩy phát triển công bằng và bền vững. Diễn đàn hỗ trợ các 
quốc gia thành viên đang phát triển trong khu vực ASEAN 
đạt được mục tiêu khí hậu theo Hiệp định Pari và giúp khu 
vực tăng cường thị trường vốn xanh bằng việc mở rộng phát 
hành trái phiếu xanh, trái phiếu khí hậu. Cùng với thị trường 
TCX đang tăng trưởng tại các nước đang phát triển châu Á, 
ADB cam kết tài trợ 6,5 tỷ USD cho ứng phó BĐKH từ các 
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nguồn lực riêng, tăng cường tài trợ khí hậu lũy kế cho giai 
đoạn 2019 - 2030 lên tới 100 tỷ USD, trong khi bảo đảm rằng 
ít nhất 75% số dự án sẽ tập trung giải quyết vấn đề giảm nhẹ 
và thích ứng BĐKH năm 2030.

Năm 2021, ADB và các nhà tài trợ phát triển lớn đã 
khởi động sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn 1 tỷ USD đầu tư 
vào các dự án phát triển hạ tầng tại 10 nước thành viên 
ASEAN. Trong số 1 tỷ USD có 336 triệu USD đến từ Ngân 
hàng Tái thiết Đức (KfW), khoảng 300 triệu USD do ADB 
cấp vốn. Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Cơ quan Phát triển 
Pháp đóng góp 168 triệu USD và 75 triệu USD do Quỹ Cơ 
sở hạ tầng ASEAN cung cấp. Ngoài hỗ trợ tài chính, sáng 
kiến mới cũng sẽ cung cấp hỗ trợ về chia sẻ tri thức và xây 
dựng năng lực tài chính “xanh”.

Chính phủ ASEAN đang tập trung thực hiện các chiến 
lược, kế hoạch tận dụng tốt các nguồn lực khác nhau từ cả 
khu vực công và tư, sử dụng các phương pháp tiếp cận TCX 
và sáng tạo làm xúc tác cho các khoản đầu tư cần thiết cho 
cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH trong khu vực. Thực tế, 
không có giải pháp duy nhất nào mang lại nguồn TCX cần 
thiết cho ASEAN. Các nước ASEAN cần tập trung vào một 
số giải pháp sau giúp tăng cường đầu tư xanh:

Thứ nhất, phát triển các nền tảng đầu tư xanh hỗ trợ sự 
hợp tác cần thiết cho đầu tư xanh. Đầu tư xanh có thể hợp 
nhất hệ sinh thái đa dạng của các tổ chức tài chính trong 
giao dịch phức tạp. Đầu tư xanh cũng có thể tập hợp một 
nhóm các bên liên quan rộng lớn, bao gồm tổ chức thương 
mại, học viện và các tổ chức phi Chính phủ (NGO). Các 
quốc gia ASEAN cần tận dụng cơ hội đầu tư trong khu vực 
để đảm bảo rằng BĐKH, gia tăng dân số, tiêu dùng và sản 
xuất không bền vững, ô nhiễm và nhiều thách thức khác 
không kìm hãm được sự phát triển của khu vực năng động 
châu Á.

Thứ hai, đa dạng nhà đầu tư có hồ sơ trách nhiệm 
trung và dài hạn giúp mở rộng quy mô đầu tư xanh. Các 
nhà đầu tư có thể cho vay trực tiếp các dự án xanh có nhu 
cầu đầu tư dài hạn và có thể tăng hệ thống tài chính hiệu 
quả bằng cách mua tài sản xanh do các ngân hàng chuyển 
vào thị trường vốn. Giải pháp này có thể đạt được bằng 
cách chuyển đổi tài sản như các khoản vay ngân hàng xanh 
thành thanh khoản, có thể giao dịch và chứng khoán được 
xếp hạng, ví dụ như chứng khoán được bảo đảm bằng tài 
sản hoặc ủy thác đầu tư.

Thứ ba, mở rộng các sáng kiến để phát triển tài chính 
tự nguyện liên quan đến môi trường. Công khai rủi ro tài 
chính liên quan đến môi trường để các công ty sử dụng 
trong việc cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, người cho 
vay. Phát triển hệ thống tài sản đầu tư xanh sâu hơn thông 
qua tổng hợp các sản phẩm tài chính, sử dụng quỹ công và 
tài chính mới với sản phẩm như bảo hiểm môi trường, bảo 
hiểm con người và các bên liên quan khác.

Thứ tư, giải pháp tài chính kỹ thuật số (digital 
finance) kết nối những người sử dụng TCX nhằm giảm 
chi phí. Các giải pháp công nghệ TCX cũng có thể giúp 
huy động nguồn tiết kiệm trong nước để đầu tư xanh 
bằng cách khai thác khả năng thu nhận và xử lý thông tin 

với tốc độ cao hơn, chi phí thấp hơn và mức độ tin cậy 
tăng lên. Các dịch vụ tài chính kỹ thuật số của ASEAN 
bao gồm thanh toán, chuyển tiền, cho vay, đầu tư và bảo 
hiểm được kỳ vọng sẽ tạo ra doanh thu trị giá 38 tỷ USD 
(2025), trong đó, Singapo đóng góp 9 tỷ USD và có mức 
tăng 14% mỗi năm. 

Thứ năm, phát triển Phân loại tài chính bền vững 
ASEAN (ASEAN Taxonomy). Sự phát triển của Phân loại 
tài chính bền vững ASEAN được các Bộ trưởng tài chính 
ASEAN và các Thống đốc Ngân hàng Trung ương khởi 
xướng vào tháng 3/2021. Đây là nỗ lực tập thể của các 
nhà phát triển thị trường vốn, cơ quan quản lý bảo hiểm 
và Bộ Tài chính đã cùng nhau tạo ra một ngôn ngữ bền 
vững mới cho ASEAN. Hội đồng Hệ thống Phân loại tài 
chính bền vững ASEAN (ASEAN Taxonomy Board) đã 
phát hành phiên bản đầu tiên của ASEAN Taxonomy vào 
tháng 11/2021, giới thiệu ngôn ngữ chung trong khu vực 
để tài trợ cho các hoạt động bền vững và cung cấp khuôn 
khổ cho các cuộc thảo luận giữa các nước ASEAN, đáp 
ứng cả các mục tiêu quốc tế và nhu cầu cụ thể của ASEAN. 

Nói chung, Đông Nam Á cần có nhiều giải pháp và 
chính sách tích cực khuyến khích TCX và dành nhiều 
nguồn lực hơn nữa để xây dựng năng lực cho TCX. Để 
huy động các nguồn vốn cần thiết tài trợ cho phát triển 
bền vững với môi trường, Chính phủ và các cơ quan quản 
lý ASEAN cần đảm nhận vai trò nổi bật hơn, giúp thị 
trường phân bổ nguồn lực theo cách bền vững hơn và có 
thể công bố lộ trình chuyển đổi sang hệ thống TCX như 
nước Anh đã thực hiện. Dự báo, kinh tế xanh của khu vực 
Đông Nam Á có cơ hội mang lại giá trị hơn 1 nghìn tỷ 
USD năm 2030. Các tổ chức tài chính sẽ đóng vai trò quan 
trọng trong việc cung cấp vốn để tài trợ cho các hoạt động 
đầu tư vào năng lượng tái tạo, công nghệ thích ứng với 
BĐKH và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Đầu tư 
và tài chính xanh là cần thiết để khu vực đạt được thành 
công trong mục tiêu khử các-bon và phát triển bền vững. 
Đầu tư tư nhân được khuyến khích để chuyển hệ thống 
năng lượng hiện có của ASEAN sang các giải pháp thay 
thế các-bon thấpn
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